
                                                                   DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN 

TT Họ và tên Giới tính Ngày sinh 
Dân 

tộc 
Nơi sinh 

Ghi chú 

 

1 Trần Ngọc Trúc Linh Nữ 23/9/2020 Kinh Bệnh viện quốc tế Huế  

2 Lê Phúc Tuệ Minh Nữ 21/10/2020 Kinh Bệnh viện quốc tế Huế  

3 Nguyễn Trần Mẫn Nhi Nữ 12/9/2020 Kinh Bệnh viện quốc tế Huế  

4 Đỗ Quang Minh Nam 14/06/2021 Kinh Bệnh viện quốc tế Huế  

5 Hồ Nguyên An  Nữ 19/2/2021 Kinh Bệnh viện quốc tế Huế  

6 
Lê Đắc Gia Hưng 

Nam 
15/11/2020 

Kinh Bệnh viện đa khoa Tỉnh Quảng Trị  

7 Nguyễn Ngọc Khánh Vy Nữ 16/11/2020 Kinh Bệnh viện quốc tế Huế  

8 Lý Hồng Diệp Ân Nữ 16/7/2021 Kinh Bệnh viện quốc tế Huế  

9 Lê Khả Hân Nữ 16/01/2021 Kinh Bệnh viện quốc tế Huế  

10 Lê Hải Anh Nam 22/10/2020 Kinh Bệnh viện đa khoa Tỉnh Quảng Trị  

11 Dương Khả Hân Nữ  21/9/2020 Kinh Bệnh viện đa khoa Tỉnh Quảng Trị  

12 Nguyễn Minh Nhật Nam 26/09/2020 Kinh Bệnh viện đa khoa Tỉnh Quảng Trị  

13 Nguyễn Ngọc Hân Nữ 10/10/2020 Kinh Bệnh viện quốc tế Huế  

            Danh sách này gồm có 13 học sinh.  

           Quảng Trị, ngày ...... tháng ..... năm 2022   

              KT. GIÁM ĐỐC                                               CÁN BỘ XÉT DUYỆT                           CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

            

              MAI HUY PHƯƠNG                                           HỒ CÔNG NGỌC 

 

TRƯỜNG iSCHOOL QUẢNG TRỊ 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LỚP NURSERY 1 MẦM NON 

NĂM HỌC 2022-2023                      

 

 

                                                                                               Phụ lục 09 
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